
UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-SYT             Ninh Bình, ngày        tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y 
tế quy định về quản lý mỹ phẩm; Thông tư số 34/2025/TT-BYTngày 03/7/2025 
của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 
25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 
UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình;

Xét đề nghị tại văn bản số 01/CHC-SYT ngày 19/12/2025 của Công ty cổ 
phần dược mỹ phẩm CHC về việc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
sản xuất mỹ phẩm; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Dược, Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm do Sở Y 
tế tỉnh Ninh Bình (Hà Nam cũ) đã cấp cho Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CHC 
(địa chỉ đã cấp: Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, 
nay là: Thôn Lĩnh Trung, phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình), cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm số: 12/ĐĐKSXMP-HNa 
cấp ngày 04/12/2023. 

- Lý do thu hồi: Cơ sở có đơn đề nghị thu hồi do không có nhu cầu tiếp tục 
hoạt động sản xuất mỹ phẩm.

Điều 2. Các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty cổ 
phần dược mỹ phẩm CHC sản xuất (chi tiết tại Phụ lục kèm theo) không còn 
hiệu lực kể từ ngày 09/12/2025 - theo cam kết không thực hiện sản xuất mỹ 
phẩm của Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CHC gửi Sở Y tế.



Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CHC chịu trách nhiệm thông báo cho các 
bên liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trưởng phòng Quản lý Dược, cơ sở có tên trong Điều 1 và các đơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận :                                                                 
- Như Điều 3;
- Cục Quản lý Dược (để b/cáo);
- Đ/c Giám đốc Sở Y tế (để b/cáo);
- SYT các tỉnh, thành phố;
- UBND phường Tiên Sơn (để p/h);
- Chi cục Quản lý thị trường Ninh Bình;
- Văn phòng - Sở Y tế (để đăng tải);
- Lưu: VT, QLD (M).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Huy Đoàn



Phụ lục 
DANH SÁCH CÁC SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

DO CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CHC SẢN XUẤT HẾT HIỆU LỰC TỪ NGÀY 09/12/2025
Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày        /12/2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

Số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ 
phẩm Cơ sở chịu trách nhiệm đưa sp ra thị trường

STT
Số Ngày cấp

Tên sản phẩm Nhãn hàng
Tên cơ sở Địa chỉ ghi trên phiếu công bố

1 17/24/CBMP-
HNa 01/09/2024 Collagen gentle 

facial cleansing gel M.cells
Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm DO.MYC 
Group

Căn 264 Block 26, Lô đất H-TT4, Khu nhà ở thấp 
tầng Lacasta, Phường Phú La, Quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội

2 19/24/CBMP-
HNa 01/09/2024 D5 M.cells

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm DO.MYC 
Group

Căn 264 Block 26, Lô đất H-TT4, Khu nhà ở thấp 
tầng Lacasta, Phường Phú La, Quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội

3 27/24/CBMP-
HNa 01/09/2024 Serum collagen rose 

extract
Q'PNJ beauty 

care 
Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam

4 28/24/CBMP-
HNa 01/09/2024 Collagen whitening 

day cream SPF45
Q'PNJ beauty 

care 
Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam

5 29/24/CBMP-
HNa 01/09/2024 Collagen whitening 

night cream
Q'PNJ beauty 

care 
Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam

6 30/24/CBMP-
HNa 01/09/2024 Day melasma cream 

SPF 50
Q'PNJ beauty 

care 
Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam

7 31/24/CBMP-
HNa 01/09/2024 Night Melasma 

cream
Q'PNJ beauty 

care 
Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam

8 32/24/CBMP-
HNa 01/09/2024 Fresh collagen Q'PNJ beauty 

care 
Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam

9 35/24/CBMP-
HNa 01/09/2024 Armpt deodorant 

powder  Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam



STT
Số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ 

phẩm Tên sản phẩm Nhãn hàng
Cơ sở chịu trách nhiệm đưa sp ra thị trường

Số Ngày cấp Tên cơ sở Địa chỉ ghi trên phiếu công bố

10 36/24/CBMP-
HNa 01/09/2024 Eliminates armpt 

and foot odor  Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam

11 55/24/CBMP-
HNa 03/07/2024 Kem bôi da 

Richikids Richikids Công ty TNHH dược 
phẩm USA-VIP

Số nhà 26, TT1 khu nhà ở Thạch Bàn, phường 
Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

12 56/24/CBMP-
HNa 03/07/2024

Nước tắm gội thảo 
dược cho bé 
Richikids

Richikids Công ty TNHH dược 
phẩm USA-VIP

Số nhà 26, TT1 khu nhà ở Thạch Bàn, phường 
Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

13 60/24/CBMP-
HNa 03/11/2024 Perfurme body 

cream Uhian Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm An An Group

Số 556, phố Nguyễn Trãi, thị trấn Vương, huyện 
Tiên Lữ, Hưng Yên

14 61/24/CBMP-
HNa 03/11/2024 Shower gel Uhian Công ty cổ phần dược 

mỹ phẩm An An Group
Số 556, phố Nguyễn Trãi, thị trấn Vương, huyện 
Tiên Lữ, Hưng Yên

15 74/24/CBMP-
HNa 15/03/2024 Sữa rửa mặt Uhian Uhian

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ANAN 
Group

SN 556 phố Nguyễn Trãi, thị trấn Vương, huyện 
Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

16 76/24/CBMP-
HNa 15/03/2024 Kem chống nắng 

Uhian Uhian
Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ANAN 
Group

SN 556 phố Nguyễn Trãi, thị trấn Vương, huyện 
Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

17 77/24/CBMP-
HNa 20/03/2024 Sữa rửa mặt Natura 

Plus Natura Công ty CP Dược 
phẩm Mạnh Thắng

SN 51, ngõ 236 đường Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

18 78/24/CBMP-
HNa 20/03/2024 Sữa rửa mặt Natura 

Gold Natura Công ty CP Dược 
phẩm Mạnh Thắng

SN 51, ngõ 236 đường Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

19 90/24/CBMP-
HNa 25/03/2024 AII Skins Type  

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm ANAN 
Group

SN 556 phố Nguyễn Trãi, thị trấn Vương, huyện 
Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên



STT
Số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ 

phẩm Tên sản phẩm Nhãn hàng
Cơ sở chịu trách nhiệm đưa sp ra thị trường

Số Ngày cấp Tên cơ sở Địa chỉ ghi trên phiếu công bố

20 111/24/CBMP-
HNa 04/05/2024 Dầu gội Thảo dược  Công ty TNHH Vũ Gia 

VN
Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam

21 146/24/CBMP-
HNa 05/09/2024 Collagen Day 

Melasma Cream  Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam

22 147/24/CBMP-
HNa 05/09/2024 Collagen Night 

Melasma Cream  Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam

23 152/24/CBMP-
HNa 05/09/2024 Collagen Cleansing 

Herbal
PD Blessed 

sign
Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Thôn Lĩnh Trung, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam

24 156/24/CBMP-
HNa 13/05/2024 Night Melasma 

Cream  
Công ty TNHH P 
DAIMOND Phương 
Sơn

Thôn 4B xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, 
Ninh Bình

25 157/24/CBMP-
HNa 13/05/2024 Serum Collagen  

Công ty TNHH P 
DAIMOND Phương 
Sơn

Thôn 4B xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, 
Ninh Bình

26 158/24/CBMP-
HNa 13/05/2024 Day Melasma 

Cream P.DIAMOND
Công ty TNHH P 
DAIMOND Phương 
Sơn

Thôn 4B xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, 
Ninh Bình

27 159/24/CBMP-
HNa 13/05/2024 Whitening Essence  

Công ty TNHH P 
DAIMOND Phương 
Sơn

Thôn 4B xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, 
Ninh Bình

28 165/24/CBMP-
HNa 14/05/2024 Sữa rửa mặt  

Công ty TNHH Đầu tư 
và thương mại Nam 
Sinh

Số 2, ngõ 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

29 166/24/CBMP-
HNa 17/05/2024

Xịt khử mùi thảo 
dược VT hôi nách 
hôi chân

 Công ty TNHH Đầu tư 
và phát triển Vạn Tam

29 đường số 1, phường 10, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh



STT
Số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ 

phẩm Tên sản phẩm Nhãn hàng
Cơ sở chịu trách nhiệm đưa sp ra thị trường

Số Ngày cấp Tên cơ sở Địa chỉ ghi trên phiếu công bố

30 172/24/CBMP-
HNa 24/05/2024 Exfoliate Collagen  

Công ty TNHH P 
DAIMOND Phương 
Sơn

Thôn 4B xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, 
Ninh Bình

31 173/24/CBMP-
HNa 24/05/2024 Cleansing Collagen 

Herbal  
Công ty TNHH P 
DAIMOND Phương 
Sơn

Thôn 4B xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, 
Ninh Bình

32 174/24/CBMP-
HNa 17/05/2024 Bột khử mùi VT hôi 

nách hôi chân VaTa Công ty TNHH Đầu tư 
và phát triển Vạn Tam

29 đường số 1, phường 10, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh

33 180/24/CBMP-
HNa 28/05/2024 Day melasma 

Cream
Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Đ/c: 229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

34 183/24/CBMP-
HNa 28/05/2024 Dầu xả thảo dược  Công ty TNHH Vũ Gia 

VN
229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

35 187/24/CBMP-
HNa 30/5/2024 Feminine Wash  

Công ty TNHH Đầu tư 
và thương mại Nam 
Sinh

Số 2, ngõ 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

36 190/24/CBMP-
HNa 06/11/2024 B5 Cream  Công ty TNHH Đầu tư 

và phát triển Vạn Tam
29 đường số 1, phường 10, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh

37 191/24/CBMP-
HNa 06/11/2024 Day Melasma 

Cream  Công ty TNHH Đầu tư 
và phát triển Vạn Tam

29 đường số 1, phường 10, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh

38 192/24/CBMP-
HNa 06/11/2024 Whitening Serum  Công ty TNHH Đầu tư 

và phát triển Vạn Tam
29 đường số 1, phường 10, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh

39 193/24/CBMP-
HNa 06/11/2024 Night Melasma 

Cream  Công ty TNHH Đầu tư 
và phát triển Vạn Tam

29 đường số 1, phường 10, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh

40 194/24/CBMP-
HNa 06/11/2024 Brightening 

Cleanser  Công ty TNHH Đầu tư 
và phát triển Vạn Tam

29 đường số 1, phường 10, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh



STT
Số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ 

phẩm Tên sản phẩm Nhãn hàng
Cơ sở chịu trách nhiệm đưa sp ra thị trường

Số Ngày cấp Tên cơ sở Địa chỉ ghi trên phiếu công bố

41 201/24/CBMP-
HNa 25/06/2024 Dầu gội thảo dược PLT Công ty TNHH mỹ 

phẩm Beauty Care VN Cố Đụng, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội

42 221/24/CBMP-
HNa 24/07/2024 Retinol Mask  

Công ty TNHH P 
DAIMOND Phương 
Sơn

Thôn 4B xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, 
Ninh Bình

43 226/24/CBMP-
HNa 08/08/2024 Peeling Gel  

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm DO.MYC 
Group

Căn 264 Block 26, Lô đất H-TT4, Khu nhà ở thấp 
tầng Lacasta, Phường Phú La, Quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội

44 227/24/CBMP-
HNa 08/08/2024 Make-up Remover  

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm DO.MYC 
Group

Căn 264 Block 26, Lô đất H-TT4, Khu nhà ở thấp 
tầng Lacasta, Phường Phú La, Quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội

45 260/24/CBMP-
HNa 10/07/2024 Dầu gội dưỡng sinh  Công ty TNHH Học 

viện Hạnh phúc
Số 04 đường 3136 Phạm Thế Hiển, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

46 269/24/CBMP-
HNa 10/07/2024 Dầu xả dưỡng sinh  Công ty TNHH Học 

viện Hạnh phúc
Số 04 đường 3136 Phạm Thế Hiển, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

47 247/24/CBMP-
HNa 18/10/2024 Sữa tắm gừng tảo 

mơ  Công ty cổ phần quốc 
tế Danis Group

Tầng 2, số 28 đường Trần Hữu Dực, phường Cầu 
Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

48 248/24/CBMP-
HNa 18/10/2024 Whitening serum  Công ty TNHH Vũ Gia 

VN
229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

49 278/24/CBMP-
HNa 21/10/2024 Sữa tắm gừng tảo 

mơ  Công ty cổ phần quốc 
tế Danis Group

Tầng 2, số 28 đường Trần Hữu Dực, phường Cầu 
Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội



STT
Số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ 

phẩm Tên sản phẩm Nhãn hàng
Cơ sở chịu trách nhiệm đưa sp ra thị trường

Số Ngày cấp Tên cơ sở Địa chỉ ghi trên phiếu công bố

50 286/24/CBMP-
HNa 24/10/2024 Serum M.03 Acne - 

melasma  
Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm DO.MYC 
Group

Căn 264 Block 26, Lô đất H-TT4, Khu nhà ở thấp 
tầng Lacasta, Phường Phú La, Quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội

51 287/24/CBMP-
HNa 24/10/2024 Acne cream  

Công ty TNHH Dược 
mỹ phẩm DO.MYC 
Group

Căn 264 Block 26, Lô đất H-TT4, Khu nhà ở thấp 
tầng Lacasta, Phường Phú La, Quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội

52 291/24/CBMP-
HNa 29/10/2024 Bright skin  Công ty TNHH Nam 

Dược Bảo Nguyên
160 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, 
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

53 308/24/CBMP-
HNa 11/11/2024 Exfoliate collagen 

gel  Công ty TNHH mỹ 
phẩm Ha shinsido

Số nhà 666, đường số 3, KĐT Hồ Sương rồng, tổ 
15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

54 339/24/CBMP-
HNa 12/12/2024 Zeny facial cleanser  Công ty TNHH Vũ Gia 

VN
229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

55 04/25/CBMP-
HNa 17/01/2025 Perfacet cleansing

Queen 
melasma 5 in 

1

Công ty TNHH liên 
doanh quốc tế 
Sanofrance

Số 101 ngõ 32 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

56 05/25/CBMP-
HNa 17/01/2025 Melasma day cream

Queen 
melasma 5 in 

1

Công ty TNHH liên 
doanh quốc tế 
Sanofrance

Số 101 ngõ 32 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

57 06/25/CBMP-
HNa 17/01/2025 Care cream

Queen 
melasma 5 in 

1

Công ty TNHH liên 
doanh quốc tế 
Sanofrance

Số 101 ngõ 32 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội



STT
Số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ 

phẩm Tên sản phẩm Nhãn hàng
Cơ sở chịu trách nhiệm đưa sp ra thị trường

Số Ngày cấp Tên cơ sở Địa chỉ ghi trên phiếu công bố

58 07/25/CBMP-
HNa 17/01/2025 Perfect white serum

Queen 
melasma 5 in 

1

Công ty TNHH liên 
doanh quốc tế 
Sanofrance

Số 101 ngõ 32 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

59 08/25/CBMP-
HNa 17/01/2025 Melasma night 

cream

Queen 
melasma 5 in 

1

Công ty TNHH liên 
doanh quốc tế 
Sanofrance

Số 101 ngõ 32 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

60 09/25/CBMP-
HNa 17/01/2025 Melasma serum 

whitening Melas skin Công ty cổ phần dược 
phẩm Louis pharma

tầng 3 số nhà 1 và 2 liền kề 9 khu đô thị Xa La, tổ 
18, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội

61 10/25/CBMP-
HNa 17/01/2025 Melasma B5 cream Melas skin Công ty cổ phần dược 

phẩm Louis pharma

tầng 3 số nhà 1 và 2 liền kề 9 khu đô thị Xa La, tổ 
18, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội

62 11/25/CBMP-
HNa 17/01/2025 Melasma day cream Melas skin Công ty cổ phần dược 

phẩm Louis pharma

tầng 3 số nhà 1 và 2 liền kề 9 khu đô thị Xa La, tổ 
18, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội

63 12/25/CBMP-
HNa 17/01/2025 Melasma face 

sleanser Melas skin Công ty cổ phần dược 
phẩm Louis pharma

tầng 3 số nhà 1 và 2 liền kề 9 khu đô thị Xa La, tổ 
18, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội

64 13/25/CBMP-
HNa 17/01/2025 Melasma night 

cream Melas skin Công ty cổ phần dược 
phẩm Louis pharma

tầng 3 số nhà 1 và 2 liền kề 9 khu đô thị Xa La, tổ 
18, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội

65 55/25/CBMP-
HNa 21/02/2025 Yo acnes BOT

Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ 
TK Group

Kiot HS 34 khu hỗn hợp dịch vụ kết hợp chung 
cư cao tầng H-CT2 dự án đầu tư xây dựng khu 
nhà ở Hibrand, khu đô thị Văn Phú, phường Phú 
La, quận Hà Đông, thành phố hà Nội



STT
Số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ 

phẩm Tên sản phẩm Nhãn hàng
Cơ sở chịu trách nhiệm đưa sp ra thị trường

Số Ngày cấp Tên cơ sở Địa chỉ ghi trên phiếu công bố

66 61/25/CBMP-
HNa 03/11/2025 Dung dịch vệ sinh Smom Công ty cổ phần tập 

đoàn DAL
Tầng 2 số 28 đường Trần Hữu Dực, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

67 62/25/CBMP-
HNa 03/12/2025 B5 cream nmn Công ty cổ phần dược 

phẩm quốc tế CMC
656/74/17 Quang Trung phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

68 63/25/CBMP-
HNa 03/12/2025 Dung dịch vệ sinh 

thảo dược Ha shinsido Công ty TNHH mỹ 
phẩm Ha shinsido

Số nhà 666, đường số 3, KĐT Hồ xương rồng, tổ 
15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái 
Nguyên

69 64/25/CBMP-
HNa 03/12/2025 Night moisturizer 

cream nmn Công ty TNHH mỹ 
phẩm Ha shinsido

Số nhà 666, đường số 3, KĐT Hồ xương rồng, tổ 
15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái 
Nguyên

70 65/25/CBMP-
HNa 03/12/2025 Whitening serum nmn Công ty cổ phần dược 

phẩm quốc tế CMC
656/74/17 Quang Trung phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

71 66/25/CBMP-
HNa 03/12/2025 Collagen sunscreen nmn Công ty cổ phần dược 

phẩm quốc tế CMC
656/74/17 Quang Trung phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

72 67/25/CBMP-
HNa 03/12/2025 Day moisturizer 

cream nmn Công ty cổ phần dược 
phẩm quốc tế CMC

656/74/17 Quang Trung phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

73 68/25/CBMP-
HNa 03/12/2025 Brightening 

cleanser nmn Công ty cổ phần dược 
phẩm quốc tế CMC

656/74/17 Quang Trung phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

74 85/25/CBMP-
HNa 20/3/2025 Hair lotion Ganivasii Công ty cổ phần tập 

đoàn DAL
Tầng 2 số 28 đường Trần Hữu Dực, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

75 86/25/CBMP-
HNa 20/3/2025 Kem diếp cá Luxmum Công ty cổ phần tập 

đoàn DAL
Tầng 2 số 28 đường Trần Hữu Dực, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
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76 92/25/CBMP-
HNa 28/3/2025 Hair lotion Luxmum Công ty cổ phần tập 

đoàn DAL
Tầng 2 số 28 đường Trần Hữu Dực, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

77 93/25/CBMP-
HNa 28/3/2025 Shower gel Olwen Công ty TNHH 

comestic Tuấn Kiệt
Số nhà 12, ngõ 66, thôn Riêu, xã Dĩnh Trì, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

78 100/25/CBMP-
HNa 15/4/2025 Shower gel Eliss Công ty TNHH Hoa 

Cường – HC
Xóm 16, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 
Định

79 101/25/CBMP-
HNa 15/4/2025

Night cream 
whitening & fading 
melasma

Miss wold Công ty TNHH đầu tư 
và phát triển Vạn Tam

Số 29 đường số 1, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh

80 103/25/CBMP-
HNa 15/4/2025

 Day cream 
whitening & fading 
melasma

Miss wold Công ty TNHH đầu tư 
và phát triển Vạn Tam

Số 29 đường số 1, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh

81 105/25/CBMP-
HNa 15/4/2025 Collagen sunscreen Miss wold Công ty TNHH đầu tư 

và phát triển Vạn Tam
Số 29 đường số 1, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh

82 106/25/CBMP-
HNa 15/4/2025 Whitening cream Luxmum Công ty cổ phần tập 

đoàn DAL
Tầng 2 số 28 đường Trần Hữu Dực, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

83 107/25/CBMP-
HNa 21/4/2025 Dầu gội thảo dược  Công ty TNHH Hoa 

Cường – HC
Xóm 16, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 
Định

84 108/25/CBMP-
HNa 28/4/2025 Moisture cream Luxmum Công ty cổ phần tập 

đoàn DAL
Tầng 2 số 28 đường Trần Hữu Dực, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
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85 129/25/CBMP-
HNa 22/5/2025 Dầu gội thảo dược Kim ngân Công ty TNHH Vũ Gia 

VN
229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

86 139/25/CBMP-
HNa 22/5/2025 Dầu xả thảo dược Kim ngân Công ty TNHH Vũ Gia 

VN
229 Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

87 142/25/CBMP-
HNa 22/5/2025 Sữa tắm gừng tảo 

mơ Smom Công ty cổ phần tập 
đoàn DAL

Tầng 2 số 28 đường Trần Hữu Dực, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

88 92/25/CBMP-NB 04/8/2025 Dầu gội thảo mộc 
bồ kết & hà thủ ô Kim Ngân Công ty TNHH thương 

mại Tân Nhàn
Nhà bà Nhàn, thôn Gia Hội, phường Vũ Phúc, 
tỉnh Hưng Yên

89 93/25/CBMP-NB 04/8/2025 Dầu gội thảo mộc 
bồ kết & vỏ bưởi Kim Ngân Công ty TNHH thương 

mại Tân Nhàn
Nhà bà Nhàn, thôn Gia Hội, phường Vũ Phúc, 
tỉnh Hưng Yên

90 94/25/CBMP-NB 04/8/2025 Dầu gội thảo mộc 
gừng & xả Kim Ngân Công ty TNHH thương 

mại Tân Nhàn
Nhà bà Nhàn, thôn Gia Hội, phường Vũ Phúc, 
tỉnh Hưng Yên

91 95/25/CBMP-NB 04/8/2025 Dầu xả thảo mộc Kim Ngân Công ty TNHH thương 
mại Tân Nhàn

Nhà bà Nhàn, thôn Gia Hội, phường Vũ Phúc, 
tỉnh Hưng Yên

92 99/25/CBMP-NB 08/8/2025 Dầu xả thảo mộc bồ 
kết & bưởi Olapplus Công ty TNHH Vũ Gia 

VN
Số 229, Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình

93 100/25/CBMP-
NB 11/8/2025 Dầu xả thảo mộc bồ 

kết & hà thủ ô Olapplus Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Số 229, Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình

94 101/25/CBMP-
NB 11/8/2025 Dầu gội thảo mộc 

gừng & xả Olapplus Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Số 229, Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình

95 102/25/CBMP-
NB 11/8/2025 Dầu gội thảo mộc 

bồ kết & bưởi Olapplus Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Số 229, Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình
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96 103/25/CBMP-
NB 11/8/2025 Dầu gội thảo mộc 

bồ kết & hà thủ ô Olapplus Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Số 229, Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình

97 104/25/CBMP-
NB 11/8/2025

Dầu gội xả thảo 
mộc olives & 
collagen

Kikomi
Công ty TNHH thương 
mại và dịch vụ dược 
mỹ phẩm Bảo Nam

Tổ dân phố Khánh Thịnh, phường Hồng An, 
thành phố Hải Phòng

98 105/25/CBMP-
NB 11/8/2025 Dầu gội xả thảo 

mộc sả & gừng Kikomi
Công ty TNHH thương 
mại và dịch vụ dược 
mỹ phẩm Bảo Nam

Tổ dân phố Khánh Thịnh, phường Hồng An, 
thành phố Hải Phòng

99 106/25/CBMP-
NB 11/8/2025

Dầu gội thảo mộc 
chiết xuất bồ kết & 
hà thủ ô

K'alysu'n 
professional

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm quốc tế Đông 
Dương

LK 689, no 16, khu đất dịch vụ 27-28, phường 
Dương Nội, thành phố Hà Nội

100 108/25/CBMP-
NB 11/8/2025 Dầu gội thảo mộc 

chiết xuất vỏ bưởi
K'alysu'n 
professional

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm quốc tế Đông 
Dương

LK 689, no 16, khu đất dịch vụ 27-28, phường 
Dương Nội, thành phố Hà Nội

101 109/25/CBMP-
NB 11/8/2025 Dầu xả thảo mộc 

chiết xuất vỏ bưởi
K'alysu'n 
professional

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm quốc tế Đông 
Dương

LK 689, no 16, khu đất dịch vụ 27-28, phường 
Dương Nội, thành phố Hà Nội

102 110/25/CBMP-
NB 11/8/2025 Perfum body wash K'alysu'n 

professional

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm quốc tế Đông 
Dương

LK 689, no 16, khu đất dịch vụ 27-28, phường 
Dương Nội, thành phố Hà Nội

103 111/25/CBMP-
NB 11/8/2025

Dầu xả thảo mộc 
chiết xuất bồ kết & 
hà thủ ô

K'alysu'n 
professional

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm quốc tế Đông 
Dương

LK 689, no 16, khu đất dịch vụ 27-28, phường 
Dương Nội, thành phố Hà Nội
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104 118/25/CBMP-
NB 12/8/2025 Dầu gội xả thảo 

mộc bồ kết & bưởi Kikomi
Công ty TNHH thương 
mại và dịch vụ dược 
mỹ phẩm Bảo Nam

Tổ dân phố Khánh Thịnh, phường Hồng An, 
thành phố Hải Phòng

105 119/25/CBMP-
NB 12/8/2025

Dầu gội xả thảo 
mộc bồ kết &hà thủ 
ô

Kikomi
Công ty TNHH thương 
mại và dịch vụ dược 
mỹ phẩm Bảo Nam

Tổ dân phố Khánh Thịnh, phường Hồng An, 
thành phố Hải Phòng

106 132/25/CBMP-
NB 13/8/2025 Dầu xả thảo mộc 

gừng & sả Olapplus Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Số 229, Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình

107 138/25/CBMP-
NB 15/8/2025 Sữa tắm whitening 

collagen Kikomi
Công ty TNHH thương 
mại và dịch vụ dược 
mỹ phẩm Bảo Nam

Tổ dân phố Khánh Thịnh, phường Hồng An, 
thành phố Hải Phòng

108 148/25/CBMP-
NB 20/8/2025

Dầu gội xả thảo 
mộc 2in1 chiết xuất 
vỏ bưởi

K'alysu'n 
professional

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm quốc tế Đông 
Dương

LK689, No 16, khu đất dịch vụ 27-28, Phường 
Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

109 149/25/CBMP-
NB 20/8/2025

Dầu gội xả thảo 
mộc 2in1 chiết xuất 
bồ kết & hà thủ ô

K'alysu'n 
professional

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm quốc tế Đông 
Dương

LK689, No 16, khu đất dịch vụ 27-28, Phường 
Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

110 158/25/CBMP-
NB 25/8/2025 Shower gel Olapplus Công ty TNHH Vũ Gia 

VN
Số 229, Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình

111 168/25/CBMP-
NB 5/9/2025 M.01 Collagen M.Cells

Công ty TNHH dược 
mỹ phẩm Do.Myc 
group

Số nhà 230 LaCasta, Khu đô thị Văn Phú Phường 
Kiến Hưng, Hà Nội

112 169/25/CBMP-
NB 5/9/2025 M.02 Collagen M.Cells

Công ty TNHH dược 
mỹ phẩm Do.Myc 
group

Số nhà 230 LaCasta, Khu đô thị Văn Phú Phường 
Kiến Hưng, Hà Nội
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113 170/25/CBMP-
NB 05/9/2025 Conditioner hair 

salon Olapplus Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Số 229, Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình

114 171/25/CBMP-
NB 05/9/2025 Shampoo hair salon Olapplus Công ty TNHH Vũ Gia 

VN
Số 229, Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình

115 187/25/CBMP-
NB 10/9/2025 Cleansing water Ha shinsido Công ty TNHH mỹ 

phẩm Ha shinsido

Số nhà 666, đường số 3, KĐT Hồ Xương Rồng, 
Tổ 15, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái 
Nguyên

116 188/25/CBMP-
NB 10/9/2025 Night melasma 

cream Ha shinsido Công ty TNHH mỹ 
phẩm Ha shinsido

Số nhà 666, đường số 3, KĐT Hồ Xương Rồng, 
Tổ 15, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái 
Nguyên

117 230/25/CBMP-
NB 02/10/2025 Night melasma 

cream Ezi Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Số 229, Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình

118 231/25/CBMP-
NB 02/10/2025 Whitening serum Ezi Công ty TNHH Vũ Gia 

VN
Số 229, Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình

119 232/25/CBMP-
NB 02/10/2025 Day melasma cream Ezi Công ty TNHH Vũ Gia 

VN
Số 229, Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình

120 239/25/CBMP-
NB 06/10/2025 Tumeric cream Smon CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN NEXCOS
Số 154 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, Thành 
phố Hồ Chí Minh



STT
Số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ 

phẩm Tên sản phẩm Nhãn hàng
Cơ sở chịu trách nhiệm đưa sp ra thị trường

Số Ngày cấp Tên cơ sở Địa chỉ ghi trên phiếu công bố

121 240/25/CBMP-
NB 06/10/2025 Whitening cream Luxmom CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN NEXCOS
Số 154 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, Thành 
phố Hồ Chí Minh

122 241/25/CBMP-
NB 06/10/2025 Kem diếp cá Luxmom CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN NEXCOS
Số 154 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, Thành 
phố Hồ Chí Minh

123 248/25/CBMP-
NB 10/10/2025 M.U.N Miss wold Công ty TNHH đầu tư 

và phát triển Vạn Tam
29 Đường số 1, Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ 
Chí Minh

124 250/25/CBMP-
NB 14/10/2025 Day melasma cream Ha shinsido CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM HA SHINSIDO

Số nhà 666, đường số 3, KĐT Hồ Xương Rồng, 
Tổ 15, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái 
Nguyên

125 251/25/CBMP-
NB 14/10/2025 Serum b5 collagen Ha shinsido CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM HA SHINSIDO

Số nhà 666, đường số 3, KĐT Hồ Xương Rồng, 
Tổ 15, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái 
Nguyên

126 253/25/CBMP-
NB 16/10/2025 Acne serum CMC Công ty cổ phần dược 

phẩm quốc tế CMC
656/74/17 Quang Trung, phường Thông Tây Hội, 
thành phố Hồ Chí Minh

127 254/25/CBMP-
NB 24/10/2025 Shower gel Ezi Công ty TNHH Vũ Gia 

VN
Số 229, Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình

128 255/25/CBMP-
NB 24/10/2025 Shower gel Q'PNJ Công ty TNHH Vũ Gia 

VN
Số 229, Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình



STT
Số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ 

phẩm Tên sản phẩm Nhãn hàng
Cơ sở chịu trách nhiệm đưa sp ra thị trường

Số Ngày cấp Tên cơ sở Địa chỉ ghi trên phiếu công bố

129 256/25/CBMP-
NB 24/10/2025 Dầu gội thảo mộc 

olives Olapplus Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Số 229, Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình

130 257/25/CBMP-
NB 24/10/2025 Dầu xả thảo mộc 

olives Olapplus Công ty TNHH Vũ Gia 
VN

Số 229, Nguyễn Viết Xuân, tổ 4, phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình

131 258/25/CBMP-
NB 24/10/2025 Kem diếp cá Luxmom CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN NEXCOS
Số 154 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, Thành 
phố Hồ Chí Minh

132 263/25/CBMP-
NB 27/10/2025 Whitening cream Luxmom CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN NEXCOS
Số 154 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, Thành 
phố Hồ Chí Minh

133 264/25/CBMP-
NB 27/10/2025 Dầu gội thảo mộc 

bồ kết và hà thủ ô Phúc Minh
CÔNG TY TNHH 
DƯỢC QUỐC TẾ 
PHÚC MINH

Thôn Hà Sơn, Xã Sơn Giang, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam

134 267/25/CBMP-
NB 28/10/2025 Green tea cleanser Luxmom CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN NEXCOS
Số 154 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, Thành 
phố Hồ Chí Minh

135 268/25/CBMP-
NB 28/10/2025 Essence toner Luxmom CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN NEXCOS
Số 154 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, Thành 
phố Hồ Chí Minh

136 271/25/CBMP-
NB 30/10/2025 M.U.N Miss wold Công ty TNHH đầu tư 

và phát triển Vạn Tam
29 Đường số 1, Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ 
Chí Minh



STT
Số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ 

phẩm Tên sản phẩm Nhãn hàng
Cơ sở chịu trách nhiệm đưa sp ra thị trường

Số Ngày cấp Tên cơ sở Địa chỉ ghi trên phiếu công bố

137 300/25/CBMP-
NB 18/11/2025 Serum aqua Luxmom CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN NEXCOS
Số 154 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Tổng số: 137 số tiếp nhận./.
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